
STT Lớp Mã học viên Họ tên học viên Ngày sinh Email Thầy - Cô hướng dẫn
1 KTPT60B 11180008 Hoàng Bình An 12/03/2000 11180008@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
2 KTPT60B 11180065 Bùi Phương Anh 01/06/2000 11180065@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
3 KTPT60B 11180240 Nguyễn Châu Anh 30/07/2000 11180240@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
4 KTPT60B 11180379 NguyễN Thị Trung Anh 17/04/2000 11180379@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
5 KTPT60B 11186130 Trần Hương Linh 01/12/2000 11186130@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
6 KTPT60B 11180533 Võ Hoàng Anh 20/11/2000 11180533@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
7 KTPT60B 11180580 Đỗ Thị Ngọc ánh 10/11/2000 11180580@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
8 KTPT60B 11180733 Hoàng Minh Chi 10/04/2000 11180733@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
9 KTPT60B 11180938 Lê Hoàng Diệp 07/03/2000 11180938@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
10 KTPT60B 11181419 Nguyễn Trúc Hạ 10/11/2000 11181419@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
11 KTPT60B 11181576 Đỗ Đức Hạnh 04/03/2000 11181576@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
12 KTPT60B 11181603 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 16/12/2000 11181603@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
13 KTPT60B 11181469 Vũ Thị Hân 15/11/2000 11181469@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
14 KTPT60B 11181679 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/11/2000 11181679@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
15 KTPT60B 11181748 Lương Đức Hiếu 13/12/2000 11181748@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
16 KTPT60B 11171703 Cao Thị Hoa 12/11/1999 11171703@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
17 KTPT60B 11182290 Lê Thị Ngọc Huyền 26/06/2000 11182290@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
18 KTPT60B 11182348 Phan Thị Thanh Huyền 06/12/2000 11182348@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
19 KTPT60B 11182007 Bùi Quốc Hùng 11/08/2000 11182007@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
20 KTPT60B 11182182 Nguyễn Thu Hường 18/07/2000 11182182@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
21 KTPT60B 11182579 Trần Phương Liên 05/12/2000 11182579@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
22 KTPT60B 11182762 Nguyễn Khánh Linh 30/12/2000 11182762@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
23 KTPT60B 11180440 Phạm Thị Lan Anh 15/05/2000 11180440@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
24 KTPT60B 11182971 Hồ Thị Loan 25/04/2000 11182971@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
25 KTPT60B 11183155 Lê Thị Hương Ly 23/08/2000 11183155@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
26 KTPT60B 11183343 Nguyễn Hằng Minh 02/11/2000 11183343@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
27 KTPT60B 11183398 Đặng Hà My 01/12/2000 11183398@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
28 KTPT60B 11183509 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 25/01/2000 11183509@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
29 KTPT60B 11183641 Lê Minh Ngọc 23/07/2000 11183641@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
30 KTPT60B 11183964 Đặng Anh Phương 04/01/2000 11183964@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền



31 KTPT60B 11184053 Nguyễn Thị Huyền Phương 15/08/2000 11184053@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
32 KTPT60B 11184211 Bùi Như Quỳnh 23/10/2000 11184211@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
33 KTPT60B 11184285 Vũ Thị Quỳnh 07/07/2000 11184285@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
34 KTPT60B 11184350 Loan Thị Tâm 05/06/2000 11184350@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
35 KTPT60B 11184441 Hoàng Thị Thanh 11/05/2000 11184441@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
36 KTPT60B 11184479 Lê Huy Thành 08/12/2000 11184479@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
37 KTPT60B 11184537 Lê Thị Thu Thảo 18/01/2000 11184537@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
38 KTPT60B 11184627 Tạ Phương Thảo 21/07/2000 11184627@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
39 KTPT60B 11184842 Nguyễn Thị Thùy 24/09/2000 11184842@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
40 KTPT60B 11184859 Đoàn Thị Thu Thủy 01/08/2000 11184859@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
41 KTPT60B 11185060 Hoàng Thị Thuỳ Trang 06/11/2000 11185060@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
42 KTPT60B 11185154 Nguyễn Thị Thu Trang 14/06/2000 11185154@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
43 KTPT60B 11185162 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 22/04/2000 11185162@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
44 KTPT60B 11185200 Phạm Thị Kiều Trang 24/04/2000 11185200@st.neu.edu.vn ThS Phạm Minh Thảo
45 KTPT60B 11185225 Tạ Thị Hương Trang 16/09/2000 11185225@st.neu.edu.vn ThS Phạm Minh Thảo
46 KTPT60B 11184957 Nguyễn Hoa Trà 24/02/2000 11184957@st.neu.edu.vn ThS Phạm Minh Thảo
47 KTPT60B 11185355 Nguyễn Khoa Diệu Tú 24/09/2000 11185355@st.neu.edu.vn ThS Phạm Minh Thảo
48 KTPT60B 11185526 Nguyễn Thảo Vân 08/10/2000 11185526@st.neu.edu.vn ThS Phạm Minh Thảo
49 KTPT60A 11180010 Lê Thị An 26/02/1999 11180010@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
50 KTPT60A 11180098 Đào Lê Vân Anh 30/10/2000 11180098@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
51 KTPT60A 11180159 Hoàng Nhật Anh 24/05/2000 11180159@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
52 KTPT60A 11180293 Nguyễn Ngọc Anh 06/10/2000 11180293@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi
53 KTPT60A 11180437 Phạm Quỳnh Anh 28/05/2000 11180437@st.neu.edu.vn GS.TS Ngô Thắng Lợi



54 KTPT60A 11180527 Trương Nam Anh 16/11/2000 11180527@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
55 KTPT60A 11180569 Vương Lan Anh 22/10/2000 11180569@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
56 KTPT60A 11180711 Nguyễn Thị Bảo Châu 24/04/2000 11180711@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
57 KTPT60A 11180788 Nguyễn Trần Linh Chi 09/03/2000 11180788@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
58 KTPT60A 11181369 Nguyễn Thu Hà 08/01/2000 11181369@st.neu.edu.vn PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn
59 KTPT60A 11181409 Trương Việt Hà 19/06/2000 11181409@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
60 KTPT60A 11181454 Võ Thanh Hải 12/03/2000 11181454@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
61 KTPT60A 11181574 Đinh Thị Hồng Hạnh 28/08/2000 11181574@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
62 KTPT60A 11181601 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 28/05/2000 11181601@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
63 KTPT60A 11181652 Đỗ Thị Thu Hiền 10/08/2000 11181652@st.neu.edu.vn TS Nguyễn Quỳnh Hoa
64 KTPT60A 11181733 Đinh Bùi Xuân Hiếu 22/09/2000 11181733@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
65 KTPT60A 11181855 Nguyễn Khánh Hòa 25/06/2000 11181855@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
66 KTPT60A 11181997 Lê Thị Huệ 29/08/2000 11181997@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
67 KTPT60A 11182210 Nguyễn Lê Huy 20/01/2000 11182210@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
68 KTPT60A 11182331 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 21/10/2000 11182331@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
69 KTPT60A 11182380 Nguyễn Văn Huỳnh 17/09/2000 11182380@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
70 KTPT60A 11182074 Đinh Thu Hương 02/06/2000 11182074@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
71 KTPT60A 11182616 Đào Khánh Linh 01/10/2000 11182616@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
72 KTPT60A 11182706 Lê Thùy Linh 27/04/2000 11182706@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
73 KTPT60A 11182914 Trần Thị Thùy Linh 09/12/2000 11182914@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
74 KTPT60A 11182928 Trịnh Khánh Linh 22/11/2000 11182928@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
75 KTPT60A 11183130 Ngô Minh Luân 12/08/2000 11183130@st.neu.edu.vn TS Phí Thị Hồng Linh
76 KTPT60A 11183391 Trương Công Minh 11/10/2000 11183391@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
77 KTPT60A 11183500 Nguyễn Hằng Nga 09/01/2000 11183500@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
78 KTPT60A 11183513 Nguyễn Thị Thúy Nga 13/04/2000 11183513@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
79 KTPT60A 11183718 Lê Đức Nguyên 11/12/2000 11183718@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
80 KTPT60A 11183880 Nguyễn Cẩm Nhung 04/12/2000 11183880@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
81 KTPT60A 11183988 Hồ Thị Hà Phương 01/06/2000 11183988@st.neu.edu.vn TS Bùi Thị Thanh Huyền
82 KTPT60A 11184239 Lê Thúy Quỳnh 26/07/2000 11184239@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
83 KTPT60A 11184461 Phạm Phương Thanh 28/11/2000 11184461@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
84 KTPT60A 11184490 Phan Đức Thành 06/10/2000 11184490@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai



85 KTPT60A 11184609 Nguyễn Thu Thảo 20/09/2000 11184609@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
86 KTPT60A 11184651 Trịnh Thị Thảo 11/11/2000 11184651@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
87 KTPT60A 11184399 Đồng Quang Thắng 09/03/2000 11184399@st.neu.edu.vn TS Lê Huỳnh Mai
88 KTPT60A 11184850 Bùi Thị Thu Thủy 07/07/2000 11184850@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
89 KTPT60A 11184770 Trần Lê Ngọc Thư 11/05/1999 11184770@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
90 KTPT60A 11184795 Trần Hà Thương 26/07/2000 11184795@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
91 KTPT60A 11184925 Trần Thế Tiến 17/11/2000 11184925@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
92 KTPT60A 11185006 Chu Thị Quỳnh Trang 09/11/2000 11185006@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
93 KTPT60A 11185075 Lê Thị Huyền Trang 01/06/2000 11185075@st.neu.edu.vn TS Ngô Quốc Dũng
94 KTPT60A 11185210 Phạm Thùy Trang 14/08/2000 11185210@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
95 KTPT60A 11185234 Trần Phương Trang 30/09/2000 11185234@st.neu.edu.vn ThS Nguyễn Văn Đại
96 KTPT60A 11185155 Nguyễn Thị Thu Trang 27/11/2000 11185155@st.neu.edu.vn PGS.TS Vũ Thành Hưởng
97 KTPT60A 11185178 Nguyễn Thu Trang 17/08/2000 11185178@st.neu.edu.vn PGS.TS Vũ Thành Hưởng
98 KTPT60A 11185471 Luân Thị Thu Uyên 08/09/2000 11185471@st.neu.edu.vn PGS.TS Vũ Thành Hưởng
99 KTPT60A 11185532 Nguyễn Thị ánh Vân 10/09/2000 11185532@st.neu.edu.vn PGS.TS Vũ Thành Hưởng
100 KTPT60A 11185713 Trần Hải Yến 01/07/2000 11185713@st.neu.edu.vn PGS.TS Vũ Thành Hưởng


